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Abstract: In the current era, artificial intelligence (AI) plays an increasingly important role in 

shaping the technological revolution and changing the manufacturing and education dynamics. 

Moreover, Artificial Intelligence in Education (AIEd) stands out as a field that focuses primarily 

on applying advances in artificial intelligence to capture and optimize the performance of the 

learning process while making an essential contribution to creating an effective and progressive 

learning environment. The context of applying information technology and digital transformation 

in education and training in Vietnam, especially at the higher education level, has been studied in 

detail and analyzed thoroughly. From this information, the study focused on the orientation of 

applying artificial intelligence (AI) in the higher education sector, describing in detail the 

difficulties and challenges arising from this process. In particular, the comprehensive study 

highlights the potential prospects of integrating artificial intelligence (AI) into the teaching process 

at the university level in Vietnam in the future. Finally, by synthesizing the information obtained, 

the study concludes and makes specific recommendations on the future direction of artificial 

intelligence in higher education in the context of current digital transformation. 
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Tóm tắt: Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong 

việc hình thành cách mạng công nghệ và thay đổi động cơ cốt lõi cả trong lĩnh vực sản xuất và 

giáo dục. Hơn thế nữa, Trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục (AIEd) nổi bật như một lĩnh vực tập trung 

chủ yếu vào áp dụng các tiến bộ của trí tuệ nhân tạo để nắm bắt và tối ưu hóa hiệu suất của quá 

trình học tập, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc tạo ra môi trường học tập hiệu quả và tiến 

bộ. Bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo ở Việt 

Nam, đặc biệt tại bậc Giáo dục Đại học, đã được nghiên cứu chi tiết và phân tích một cách kỹ 

lưỡng. Từ những nội dung trên, nghiên cứu đã tập trung đề cập đến định hướng của việc ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giáo dục ở cấp đại học, mô tả chi tiết về những khó khăn và 

thách thức xuất phát từ quá trình này. Đặc biệt, nghiên cứu đã nêu rõ triển vọng tiềm năng của việc 

tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình giảng dạy ở bậc Đại học tại Việt Nam trong tương lai. 

Cuối cùng, bằng cách tổng hợp thông tin thu được, nghiên cứu kết luận và đưa ra các khuyến nghị 

cụ thể về định hướng tương lai về trí tuệ nhân tạo (AI) ở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển 

đổi số hiện nay. 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo (AI), Giáo dục Đại học, Chuyển đổi số, AI trong Giáo dục, Cá nhân hóa, 

Bối cảnh quốc gia. 

1. Mở đầu * 

Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo (AI) đang 

được nhìn nhận như một động cơ quan trọng 

thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ và chuyển 

đổi số trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục 

đại học. Trong bối cảnh đó, Trí tuệ nhân tạo 

trong Giáo dục (Artificial Intelligence in 

Education – AIEd) nổi lên như một lĩnh vực 

giao thoa giữa AI và khoa học giáo dục, với 

mục tiêu nắm bắt, phân tích và tối ưu hóa các 

quá trình học tập, đồng thời tạo dựng môi 
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trường học tập hiệu quả, cá nhân hóa và tiến bộ. 

Ở tầng chính sách vĩ mô, Nghị quyết 

193/2025/QH15 của Quốc hội (19/02/2025) tái 

khẳng định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến 

lược, qua đó trao cho các cơ sở giáo dục đại học 

cơ sở pháp lý và động lực mạnh mẽ để tích hợp 

AI vào giảng dạy, nghiên cứu và quản trị bậc 

giáo dục đại học [1]. 

Trí tuệ nhân tạo là một trong những công 

nghệ quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong 

giáo dục đại học và đóng vai trò là nguồn động 

lực nội tại đằng sau các nỗ lực cải tiến và đổi 

mới trong giáo dục trong tương lai, đóng góp 

quan trọng vào việc giải quyết những thách 

thức cốt lõi trong quá trình giảng dạy và học tập 



T. T. Long et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 42, No. 1 (2026) 11-23 

 

13 

thông qua các biện pháp như cải tiến phương 

pháp và thực tế quản lý giáo dục, góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện sự 

công bằng trong giáo dục. Gần đây với sự phát 

triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, việc tích 

hợp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để 

đổi mới trong giáo dục đã trở thành một đề tài 

rất được quan tâm tại Việt Nam [2]. Ở tầng 

chính sách vĩ mô, Nghị quyết số 71-NQ/TW 

của Bộ Chính trị (22/8/2025) xác quyết đột phá 

phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó chuyển 

đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là 

trục trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, công 

bằng và hiệu quả hệ thống. Trên cơ sở đó, 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 281/NQ-CP 

(15/9/2025) làm Chương trình hành động triển 

khai 71-NQ/TW với các mục tiêu đến 2035 và 

2045, phân công nhiệm vụ cho các chủ thể 

trong hệ thống để hiện thực hóa các chỉ tiêu hạ 

tầng số, dữ liệu giáo dục, tự chủ đại học gắn 

chuyển đổi số và chuẩn năng lực số người học 

[3, 4].  

2. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

giáo dục trên thế giới 

Nghiên cứu quốc tế về AIEd cho thấy hai 

dòng tiếp cận nổi bật: (1) phát triển các hệ 

thống học tập thông minh (Intelligent tutoring 

systems - ITS) có khả năng cung cấp phản hồi 

tự động và cá nhân hóa; (2) tích hợp AI trong 

các mô hình học tập kết hợp (blended learning) 

và trực tuyến nhằm nâng cao tương tác cũng 

như hiệu quả học tập. Woolf (2010) nhấn mạnh 

AI như nền tảng xây dựng các hệ thống hỗ trợ 

học tập tương tác, tự động đánh giá và phản hồi 

[5]; Bower (2016) chứng minh AI cải thiện 

đáng kể hiệu quả trong cả lớp học trực tuyến và 

hỗn hợp [6]; Zawacki-Richter et al. (2019) tiến 

hành phân tích hệ thống 2007–2018, kết luận 

học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã được áp 

dụng rộng rãi để phân tích dữ liệu học tập và dự 

đoán hiệu suất [7]. Crompton & Burke (2023) 

xác lập vai trò AI trong phân tích học tập, dự 

báo, hỗ trợ quyết định và thiết kế chương trình 

đào tạo [8]. Ở mức độ lý luận, McCarthy (1955) 

đặt nền móng cho khái niệm AI, còn Russell & 

Norvig (2016) khái quát sự phát triển của AI 

qua các thời kỳ [9, 10]. Trong giáo dục đại học 

Việt Nam, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với chuyển 

đổi số được thúc đẩy bởi các nội dung quyết 

sách cấp quốc gia (Quyết định 131/QĐ-TTg; 

411/QĐ-TTg; Nghị quyết 57-NQ/TW) cùng với 

những văn bản mới ban hành năm 2025 như 

Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội, 

Quyết định 4153/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch 

tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số 

năm 2025, Kế hoạch 953/KH-BGDĐT triển 

khai phong trào đổi mới sáng tạo – chuyển đổi 

số toàn ngành, Quyết định 766/QĐ-TTg về 

chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và Công văn 3599/BGDĐT-HSSV về 

dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục [1-16]. 

Các công văn này không chỉ tạo hành lang pháp 

lý mà còn cụ thể hóa nhiệm vụ, nguồn lực và cơ 

chế phối hợp, mở rộng phạm vi chuyển đổi số 

từ hoạt động dạy - học đến quản trị, dịch vụ hỗ 

trợ người học và các hoạt động giáo dục chuyên 

ngành. Các nghiên cứu trong nước đề cập đến 

thực trạng và giải pháp chuyển đổi số, nhấn 

mạnh vai trò của hạ tầng công nghệ (AI, IoT, 

Big Data, SMAC), quản trị dữ liệu và chuẩn 

hóa quy trình dạy - học. Ở cấp triển khai tác 

nghiệp, Quyết định 4153/QĐ-BGDĐT 

(25/12/2024) về Kế hoạch tăng cường ứng dụng 

CNTT và chuyển đổi số năm 2025 cùng với Kế 

hoạch 953/KH-BGDĐT (10/07/2025) đã cụ thể 

hóa nhiệm vụ của toàn ngành, từ chuẩn hóa hạ 

tầng, phát triển kho học liệu số dùng chung, thí 

điểm hệ thống chatbot/hệ bảng điều khiển phân 

tích học tập đến đẩy mạnh phong trào “đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số” trong các cơ sở giáo 

dục [13]. 

Tuy vậy, trong giáo dục khoảng trống 

nghiên cứu vẫn còn ở việc gắn kết AI với mục 

tiêu phát triển năng lực toàn diện người học, 

đảm bảo đạo đức, công bằng và bảo mật dữ 

liệu. Phân tích SWOT của nhóm nghiên cứu 
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cung cấp thêm một góc nhìn và nhận định về 

việc AI mang lại cơ hội cá nhân hóa mạnh mẽ 

nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc công cụ, 

suy giảm tự điều chỉnh học tập nếu thiếu khung 

sư phạm và chính sách bảo vệ dữ liệu chặt chẽ. 

Nhìn chung, nền tảng tri thức hiện hữu giúp 

định vị AIEd là lĩnh vực đa ngành, không chỉ 

hòa trộn AI và giáo dục mà đang dần định hình 

như một ngành độc lập với mục tiêu, phạm vi 

và hệ sinh thái riêng. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu được triển khai dưới dạng tổng 

quan định hướng chính sách, kết hợp đánh giá 

phạm vi (scoping review), phân tích nội dung 

và đối chiếu mô hình. Trước hết, nhóm tác giả 

rà soát có hệ thống các văn bản chiến lược, nghị 

quyết và đề án cấp quốc gia về chuyển đổi số và 

ứng dụng công nghệ, trọng điểm là AI trong 

giáo dục đại học ban hành trong giai đoạn 

2020–2025 nhằm nhận diện mục tiêu, nguyên 

tắc và yêu cầu triển khai. Tiếp đó, các chiều 

cạnh được tiến hành đánh giá trên cơ sở dữ liệu 

học thuật uy tín  (Scopus, Web of Science, 

International Journal of Educational 

Technology in Higher Education...) với tổ hợp 

từ khóa “AI in Education”, “higher education”, 

“personalized learning”, “learning analytics”, 

“ethical AI”, “heutagogy”,  các công trình đã 

được đánh giá phản biện tiêu biểu liên quan tới 

bối cảnh giáo dục đại học trong giai đoạn 2018-

2025; các tài liệu ngoài phạm vi chủ đề hoặc 

không đáp ứng tiêu chí chất lượng được loại bỏ. 

Nguồn dữ liệu thứ cấp sau sàng lọc được mã 

hóa theo ba trục: i) Chức năng của AI trong dạy 

- học (directed, supported, empowered); ii) Cấu 

trúc sư phạm - công nghệ (ITS, chatbot, 

adaptive assessment, analytics dashboard, 

virtual instructor); và iii) Các vấn đề đạo đức - 

pháp lý (minh bạch thuật toán, quyền riêng tư, 

trách nhiệm giải trình). Việc mã hóa do hai 

thành viên thực hiện độc lập, đối chiếu và thống 

nhất kết quả. Cuối cùng, các phát hiện tổng 

quan được so sánh với thực tiễn tại một số cơ 

sở giáo dục đại học ở Việt Nam thông qua phân 

tích báo cáo nội bộ và tham vấn chuyên gia, từ 

đó nhận diện khoảng trống, thách thức và đề 

xuất định hướng ứng dụng AI phù hợp với bối 

cảnh chuyển đổi số hiện nay. 

4. Nghiên cứu bối cảnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và 

đào tạo tại Việt Nam 

4.1. Đề án và chiến lược ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào 

tạo tại Việt Nam 

Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục 

và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 

đến năm 2030”. Trong đó một trong những 

quan điểm chính là: Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo đột 

phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào 

tạo. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế trên 

cơ sở các mô hình thử nghiệm và phát triển một 

số nền tảng, tài nguyên giáo dục sử dụng chung 

là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 

số [2]. Mục tiêu chung của đề án trên nhằm 

nhấn mạnh tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng 

cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu 

quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục 

mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát 

triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Ngày 31/03/2022, Thủ tướng Chính phủ 

tiếp tục đã ban hành chiến lược quốc gia phát 

triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Với một trong các tầm 

nhìn là phát triển số với việc tạo tăng trưởng 

dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ 

liệu số, trở thành một trong những phương thức 

phát triển chủ đạo mới để Việt Nam phát triển 

nhanh, bền vững, bao trùm, thích ứng và kiên 

cường trước các thách thức trong thế giới nhiều 

biến động khó dự báo trước [2].  
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Đặc biệt, nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ 

Chính trị (2024) nhấn mạnh "phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu" để 

thúc đẩy phát triển đất nước. Ở bình diện chính 

sách có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng 

công nghệ số trong giáo dục và đào tạo tại Việt 

Nam là một phần quan trọng trong chiến lược 

chuyển đổi số quốc gia, giúp gia tăng tính linh 

hoạt trong giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận 

cho người học [12].  

Quyết định 766/QĐ-TTg (15/04/2025) về 

chuyển đổi số (CĐS) trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho thấy phạm vi CĐS trong 

giáo dục được mở rộng tới cả các lĩnh vực 

chuyên biệt, minh họa cách thức công nghệ số 

hỗ trợ truyền thông - giáo dục công dân và quản 

trị dữ liệu pháp lý, qua đó nhấn mạnh tính bao 

quát của chiến lược chuyển đổi số trong giáo 

dục quốc gia. Ở cấp triển khai tác nghiệp, 

Quyết định 4153/QĐ-BGDĐT (25/12/2024) về 

Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT và 

chuyển đổi số năm 2025 cùng với Kế hoạch 

953/KH-BGDĐT (10/07/2025) đã cụ thể hóa 

nhiệm vụ của toàn ngành, từ chuẩn hóa hạ tầng, 

phát triển kho học liệu số dùng chung, thí điểm 

hệ thống chatbot/hệ bảng điều khiển phân tích 

học tập đến đẩy mạnh phong trào “đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số” trong các cơ sở giáo dục 

[12, 13]. 

Bộ Chính trị cũng yêu cầu "phát triển hạ 

tầng số, công nghệ số", một yếu tố cốt lõi mà 

ngành giáo dục phải chú trọng để đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Như 

vậy, nội dung hoàn thiện hạ tầng công nghệ 

giáo dục, đặc biệt là các nền tảng học trực tuyến 

và các tài nguyên giáo dục số, sẽ đóng vai trò 

quan trọng trong việc triển khai hiệu quả Đề án 

chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2022-2025 

[10-14]. Bổ sung vào chuỗi chính sách 

2022-2025 (QĐ 411/QĐ-TTg, 131/QĐ-TTg, 

57-NQ/TW, 4153/QĐ-BGDĐT, 953/KH-BGDĐT, 

766/QĐ-TTg), Nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra 

các đột phá về thể chế, quản trị, nguồn lực, đội 

ngũ, hỗ trợ người học, tự chủ, năng lực ngoại 

ngữ & chuyển đổi số/AI. Chương trình hành 

động 281/NQ-CP cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ 

- lộ trình - phân công đến 2035/2045, tạo cơ sở 

để các cơ sở GDĐH triển khai dashboard phân 

tích học tập, hồ sơ học tập số và mô đun AI 

trong dạy - học - đánh giá [3, 4] 

4.2. Chuyển đổi số với giáo dục đại học  

Chuyển đổi số (Digital transformation) 

được hiểu theo một cách súc tích là quá trình 

con người thay đổi cách sống, cách làm việc, và 

phương thức sản xuất với các công nghệ số 

[17]. Bản chất của chuyển đổi số là việc di 

chuyển từ lối sống và cách làm truyền thống 

sang môi trường số, kết nối các phiên bản số 

của thực thể và chúng trong không gian số. Hệ 

quả liên quan chặt chẽ đến Cách mạng Công 

nghiệp 4.0, với dự đoán rằng máy móc sẽ chiếm 

42% giờ làm việc văn phòng vào năm 2022, so 

với con số hiện tại là 29%. Mặc dù có 75 triệu 

việc làm bị thay thế bởi máy móc, nhưng sẽ xuất 

hiện 133 triệu công việc mới. Công nghệ kỹ thuật 

số đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy sự thay đổi toàn diện trong giáo dục đại học, 

ảnh hưởng đến mọi khía cạnh từ giảng dạy và học 

tập đến các hoạt động liên quan đến nhà trường, 

giáo viên và học sinh [18].       

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học theo 

Nghị quyết số 57-NQ/TW là một bước đi chiến 

lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 

trong đó giáo dục đại học là nền tảng quan 

trọng. Đây cũng là yếu tố giúp tạo ra lực lượng 

lao động sáng tạo, có khả năng thích ứng và tự 

chủ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các 

ngành nghề hiện đại [12]. Giáo dục đại học 

đang đối mặt với ảnh hưởng của chuyển đổi số 

và phải vận động để vượt qua những thách thức 

nhanh chóng và đa dạng do sự biến đổi trong 

môi trường. Theo Mehaffy, thay đổi này phản 

ánh trong nhiều lĩnh vực như con người 

(sinh viên, giảng viên, nhà tài trợ, quản lý), mô 

hình đại học, cấu trúc khóa học, dữ liệu và phân 

tích học tập, chi phí, đo lường thành công, cũng 

như các rủi ro đối với sự chấp nhận [19]. 

Chuyển đổi số đang thúc đẩy hướng giảm 
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thuyết giảng, tăng cường năng lực học thuật cá 

nhân, khuyến khích tự học, và mở ra cơ hội học 

tập linh hoạt. Sự gia tăng mạnh mẽ của công 

nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (Social Media, 

Mobile, Analytics, Cloud Computing) đang 

hình thành cơ sở hạ tầng cho giáo dục số. 

Chuyển đổi số tập trung vào quản lý giáo dục 

và các khía cạnh số trong quá trình giảng dạy, 

học, kiểm tra, đánh giá, và nghiên cứu khoa 

học [20]. 

4.3. Mục tiêu của công nghệ giáo dục gắn với 

trí tuệ nhân tạo  

Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi 

là AI (artificial intelligence), tập trung mô tả 

chính xác các khía cạnh trong xử lý thông tin và 

quá trình học (để tích luỹ tri thức), cũng như tạo 

ra các hệ thống, máy mô phỏng quá trình học và 

xử lý thông tin [9]. Từ năm 1956 khi được ra 

đời, sự phát triển của AI thể hiện thành tựu mỗi 

giai đoạn là kết quả của sự thừa hưởng, tối ưu 

hóa các thành phần thích hợp và sự rút gọn, 

điều chỉnh các thành phần không phù hợp từ 

những giai đoạn trước đó [10]. AI, một lĩnh vực 

máy tính tiềm năng, đã đạt được nhiều thành 

tựu và đối mặt với những thách thức dự kiến. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc tích 

hợp Trí tuệ Nhân tạo vào giáo dục đã làm tăng 

hiệu quả của quá trình giảng dạy. 

 

Hình 1. Hai quan niệm thay thế 

về mối kết hợp giữa AI và Ed [21]. 

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (Artificial 

Intelligence in Education - AIEd) bắt đầu phát 

triển khoảng những năm 1990 [22], tập trung 

vào nghiên cứu, phát triển và đánh giá phần 

mềm máy tính nhằm cải thiện quá trình giảng 

dạy và học tập. Mục tiêu dài hạn nhấn mạnh 

việc thu thập phản hồi từ người học, đánh giá 

năng lực và nguyên nhân của học viên, cá nhân 

hóa giáo dục cho cá nhân hoặc nhóm, và sử 

dụng kỹ thuật AI để phát triển và hiểu sâu hơn 

về các lý thuyết giảng dạy [21-23]. AIEd có tầm 

quan trọng khi hội tụ nghiên cứu khoa học AI 

và các khía cạnh tâm lý/giáo dục. Hình 1 thể 

hiện hai quan điểm khác nhau về AI + Ed: 

i) AIEd là sự hòa quyện của AI và Nghiên cứu 

giáo dục; ii) AIEd là một lĩnh vực tự lập, đa 

ngành, xác định rõ mục tiêu và phạm vi riêng, 

nằm giữa các lĩnh vực tương ứng AI và Giáo 

dục [14]. Hệ thống AIEd (Trí tuệ Nhân tạo 

trong Giáo dục) không chỉ tập trung vào nội 

dung học mà còn tạo ra một hệ sinh thái 

(Ecosystem) toàn diện. Hệ sinh thái này bao 

gồm nhiều yếu tố như các nội dung học tập cá 

nhân hóa, phản hồi liên tục, sự tương tác với 

học viên, và cả các yếu tố như xây dựng kỹ 

năng xã hội và tinh thần. 

Theo nhóm nghiên cứu: AIEd không chỉ 

đơn thuần cung cấp thông tin học thuật mà còn 

tận dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu rõ hơn về 

người học và tùy chỉnh quá trình học tập dựa 

trên nhu cầu và khả năng cụ thể của mỗi học 

viên. Hệ sinh thái này còn liên kết với các yếu 

tố ngoại vi như môi trường học tập, tương tác 

giữa học viên, giáo viên, và các nguồn hỗ trợ 

khác nhau. 

Như vậy, AIEd không chỉ là một công cụ 

học tập mà là một môi trường toàn diện, hỗ trợ 

sự phát triển đa chiều của người học, từ kiến 

thức chuyên môn đến các kỹ năng mềm và tư 

duy sáng tạo. 

 Trong ngữ cảnh AI tập trung vào học máy 

và trí thông minh nhân tạo, lĩnh vực Giáo dục 
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chủ trương việc phát triển năng lực học tập và 

trí tuệ con người. Các công nghệ AIEd được 

thiết kế để gắn kết hai lĩnh vực này bằng cách 

cung cấp kỹ thuật thúc đẩy tương tác thông 

minh và hiệu quả, nhằm cải thiện chất lượng 

giáo dục. Trong tương lai, mặc dù "giáo viên 

robot" hoàn toàn thay thế người giảng viên có 

lẽ chưa phổ biến, nhưng sự ra đời và sử dụng 

sản phẩm tích hợp "trí thông minh máy móc" đã 

tạo ra những thay đổi tích cực trong quá trình 

giảng dạy và học. Theo Björn Sjödén [21], điều 

quan trọng là công nghệ không cần phải mô 

phỏng hoàn toàn các khía cạnh của con người 

(ví dụ như khả năng giao tiếp hoặc trí thông 

minh), mà chỉ cần đủ để tạo ra các mô hình xã 

hội (ví dụ: giữa giảng viên và sinh viên) thu hút 

sinh viên vào những tương tác có hiệu suất cao 

trong quá trình học tập. 

5. Kết quả: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong giáo dục đại học và định hướng 

 Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, trí tuệ 

nhân tạo (AI) chủ yếu được áp dụng thông qua 

Generative AI (GenAI), với ba chức năng 

chính: AI trực tiếp (directed), AI trợ giúp 

(supported), và AI trao quyền (empowered). AI 

được xem như một công cụ mạnh mẽ để thúc 

đẩy quá trình "thông minh hóa" các hoạt động 

giáo dục và dạy học. Trên nền GenAI xu thế 

mới đang dịch chuyển sang AI tác nhân 

(AI agents)/hệ thống Agentic AI, tức các hệ 

thống không chỉ “tạo sinh” mà còn có khả năng 

lập kế hoạch, lựa chọn công cụ, phối hợp nhiều 

bước hành động để hoàn thành mục tiêu học 

tập-giảng dạy-quản trị trong những điều kiện 

ràng buộc về đạo đức, dữ liệu và trách nhiệm 

giải trình. Theo nghiên cứu của Crompton và 

Burke (2023), AI đã trở thành một yếu tố quan 

trọng trong việc phân tích học tập, dự báo và hỗ 

trợ ra quyết định, xác định hành vi liên quan 

đến giáo dục, và hỗ trợ thiết kế chương trình 

đào tạo. Những ứng dụng này không chỉ giúp 

nâng cao chất lượng dạy và học mà còn tối ưu 

hóa quản lý học tập và tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc cá nhân hóa giáo dục của sinh viên [8, 

15]. Ngoài ra, Công văn 3599/BGDĐT-HSSV 

(04/07/2025) về hỗ trợ địa phương thực hiện 

thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến 

trong giáo dục góp phần hình thành nền dữ liệu 

vận hành cần thiết cho các hệ thống phân tích 

học tập và quản trị số, cho thấy chuyển đổi số 

không chỉ trong lớp học mà còn ở toàn bộ quá 

trình giáo dục đại học được diễn ra. Liên kết 

Nghị quyết 71 với ba vai trò của AI: 

i) Directed: chuẩn hóa năng lực số sinh viên 

(QĐ 1504/QĐ-BGDĐT) và dịch vụ công trực 

tuyến (CV 3599/BGDĐT-HSSV) để tạo dữ liệu 

vận hành phục vụ chấm - phản hồi tự động, 

điều phối học tập; ii) Supported: đầu tư phân 

tích học tập, cảnh báo sớm, trợ giảng ảo; và 

iii) Empowered: gắn tự chủ đại học với lộ trình 

cá nhân hóa học tập theo chuẩn đầu ra số và AI, 

thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

[3, 4, 14, 15]. 

Song song với các nhiệm vụ về hạ tầng và 

dịch vụ công trực tuyến, Quyết định 1504/QĐ-

BGDĐT yêu cầu phổ cập kiến thức, kỹ năng số 

cho toàn bộ sinh viên, qua đó tạo tiền đề để các 

mô-đun AI, chatbot học tập hay dashboard phân 

tích học tập phát huy hiệu quả trên nền một lực 

lượng người học đã được trang bị chuẩn năng 

lực số cơ bản: AI đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển chương trình giáo dục, tạo nội 

dung học liệu đáp ứng các chương trình giáo dục 

phi truyền thống và thay đổi vai trò của người dạy 

và người học. Cụ thể, AI có thể "algorithm hóa" 

các chương trình hiện hành để tạo ra các khóa học 

phù hợp, mang tính cá nhân hóa học tập. Sự thay 

đổi này chuyển đổi từ "sư phạm dẫn dắt" 

(pedagogy) sang "sư phạm tự quyết" (heutagogy), 

thúc đẩy người học tự quyết định, tự định hướng 

và tự điều chỉnh [7]. 
 

j 
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Hình 2.  Các ứng dụng chủ yếu của AI trong lĩnh vực giáo dục và tần suất sử dụng 2023-2024 

nhóm tác giả tổng hợp từ nhiều nguồn và thống kê minh hoạ).

Song song với các nhiệm vụ về hạ tầng và 

dịch vụ công trực tuyến, Quyết định 1504/QĐ-

BGDĐT yêu cầu phổ cập kiến thức, kỹ năng số 

cho toàn bộ sinh viên, qua đó tạo tiền đề để các 

mô-đun AI, chatbot học tập hay dashboard phân 

tích học tập phát huy hiệu quả trên nền một lực 

lượng người học đã được trang bị chuẩn năng 

lực số cơ bản: AI đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển chương trình giáo dục, tạo nội 

dung học liệu đáp ứng các chương trình giáo dục 

phi truyền thống và thay đổi vai trò của người dạy 

và người học. Cụ thể, AI có thể "algorithm hóa" 

các chương trình hiện hành để tạo ra các khóa học 

phù hợp, mang tính cá nhân hóa học tập. Sự thay 

đổi này chuyển đổi từ "sư phạm dẫn dắt" 

(pedagogy) sang "sư phạm tự quyết" (heutagogy), 

thúc đẩy người học tự quyết định, tự định hướng 

và tự điều chỉnh [7].  

5.1. Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, vận hành và 

thực hiện cơ chế phản hồi tự động trong các      

hệ thống            

Kowalski đã phân tích và đưa ra quan điểm 

rằng “bot” trò chuyện (Chatbot) đóng một vai 

trò quan trọng và hữu ích trong môi trường giáo 

dục, đặc biệt là trong khuôn khổ của học trực 

tuyến. Khác biệt với các hệ thống học trực 

tuyến truyền thống, bot trò chuyện cung cấp 

một cơ chế tương tác đa chiều, giúp sinh viên 

có thể liên tục tương tác với chúng bằng cách 

đặt câu hỏi liên quan đến một lĩnh vực cụ thể. 

Điều này không chỉ thúc đẩy sự chủ động trong 

học tập mà còn góp phần vào việc tạo ra một 

môi trường học tập tương tác và sinh động [24]. 

Kowalski cũng chỉ ra rằng, ứng dụng của trí 

tuệ nhân tạo (AI) trong dạng chatbot đã mở ra 

những khả năng mới trong việc thu thập và 

phân tích thông tin sinh viên. Các chatbot có 

thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về sở 

thích, thói quen học tập, và nhận dạng các lỗi 

ngữ pháp thường gặp của sinh viên. Sự thu thập 

và phân tích thông tin này không chỉ giúp hiểu 

rõ hơn về nhu cầu học tập của từng sinh viên 

mà còn góp phần vào việc cá nhân hóa nội dung 

giảng dạy. Chatbot trong giáo dục không chỉ 

vận hành theo các kịch bản hỏi–đáp được thiết 

kế dựa trên những câu hỏi thường gặp để người 

học nhanh chóng truy cập tri thức, mà còn theo 

dõi và phân tích tiến trình cũng như mức độ tự 

học của từng sinh viên nhằm gợi mở mục tiêu 
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và kế hoạch học tập cá nhân; đồng thời cung 

cấp nhận xét, phản hồi riêng biệt giúp nâng cao 

năng lực tự đánh giá và chủ động đề xuất các 

khóa học cùng tài liệu phù hợp với nhu cầu, sở 

thích học tập của mỗi người [24].  

5.2. Tuỳ chỉnh quá trình học tập theo từng cá 

nhân - cá nhân hóa 

Các nghiên cứu [23-25] đã chỉ ra rằng cảm 

xúc của sinh viên có ảnh hưởng đáng kể đến kết 

quả học tập của họ. Yếu tố cảm xúc như sự tự 

tin, buồn chán, bối rối, căng thẳng và lo lắng 

được xác định là những dự báo mạnh mẽ về 

thành tích học tập. Tuy nhiên, một thách thức 

đáng kể trong giáo dục là việc giảng viên không 

thể đảm bảo thực hiện hiệu quả sự chú ý, hỗ trợ 

dựa trên kiến thức sâu sắc về nhu cầu và trạng 

thái cảm xúc của mỗi sinh viên. Một giải pháp 

được đề xuất là việc cung cấp giáo dục cá nhân 

hóa, bắt đầu từ việc cung cấp hướng dẫn kịp thời 

và thích hợp cho nhận thức và cảm xúc của sinh 

viên [26]. 

Phương pháp học máy và khai phá dữ liệu 

[27] mở ra hướng tiếp cận mới trong việc phân 

tích dữ liệu giáo dục. Sử dụng công nghệ này, 

các nhà giáo dục có thể khám phá và hiểu rõ 

hơn về nhu cầu, khả năng và tiến trình học tập 

của sinh viên. Qua đó, họ có thể thiết lập nội 

dung giảng dạy phù hợp, giúp sinh viên tối ưu 

hóa chi phí về thời gian, công sức và nguồn lực 

để đạt được hiệu quả học tập cao nhất. 

Trong bối cảnh này, AIEd đóng một vai trò 

quan trọng. AI có khả năng nhận biết và phân 

tích năng lực tiếp thu kiến thức của từng sinh 

viên, từ đó đề xuất chiến lược giảng dạy phù 

hợp với khả năng và trình độ nhận thức của họ. 

Chương trình học cá nhân hóa trong AIEd được 

thiết kế để thích nghi với tốc độ nhận thức của 

mỗi cá nhân, cung cấp nội dung học tập phù 

hợp. Nếu sinh viên tiếp thu nhanh, AI có thể đề 

xuất nội dung phức tạp hơn, hoặc ngược lại, 

giảm độ khó nếu cần thiết. Phương pháp này 

giúp mỗi sinh viên, dù học nhanh hay chậm, 

đều có thể tiến bộ mà không ảnh hưởng đến 

những sinh viên khác trong cùng một môi 

trường học tập [25, 26]. Như vậy, thông qua 

việc kết hợp hiệu quả giữa học máy, khai phá 

dữ liệu và AIEd, giáo dục cá nhân hóa không 

chỉ trở thành khả thi mà còn đem lại hiệu quả 

cao trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và 

đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. 

5.3. Tự động hóa các hoạt động giáo dục  

Trong khuôn khổ của hệ thống giáo dục 

truyền thống, quy trình giảng dạy và đánh giá 

thường đòi hỏi giảng viên dành một lượng lớn 

thời gian và nguồn lực để thực hiện các tác vụ 

hành chính và đánh giá học tập có tính chất lặp 

lại. Điều này bao gồm việc phân loại và đánh 

giá bài tập về nhà, tiểu luận, cũng như quá trình 

chấm điểm và phản hồi cho sinh viên. Các hoạt 

động này không chỉ chiếm thời gian mà còn gây 

cảm giác mệt mỏi, đôi khi gây ra sự nhàm chán 

cho đội ngũ giảng viên, làm giảm hiệu suất làm 

việc và ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy 

[6-8]. 

Trong bối cảnh hiện tại, sự phát triển của 

Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra những khả năng 

mới mẻ và hứa hẹn trong việc cải thiện và hiện 

đại hóa quy trình giáo dục. AI đóng vai trò như 

một công cụ hỗ trợ tự động hóa, thực hiện các 

hoạt động hành chính và chuyên môn, giảm bớt 

gánh nặng cho giảng viên. Sự tích hợp của AI 

vào các hệ thống quản lý học tập và các công cụ 

đánh giá học tập, như các phần mềm tương tác 

và tùy chỉnh, được tích hợp với công nghệ thực 

tế ảo và triển khai trên nền tảng của các thiết bị 

kỹ thuật số đã mở ra cơ hội mới cho việc tối ưu 

hóa quy trình giáo dục. Điều này không chỉ cải 

thiện hiệu suất làm việc của giảng viên mà còn tạo 

ra một môi trường học tập hiệu quả hơn cho sinh 

viên, giúp tối ưu hóa thời gian và công sức đầu tư 

vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu [8]. 

5.4. Giảng viên “ảo”  

Trong mô hình lớp học tích hợp AI, các hệ 

thống gia sư/giảng viên ảo dựa trên học máy có 

thể tự động hóa nhiều tác vụ hành chính và 

đánh giá lặp lại (chấm bài, phản hồi, theo dõi 

tiến độ), qua đó giảm tải cho giảng viên và tối 

ưu hóa thời gian dành cho thiết kế sư phạm 
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[5, 7]. Việc “nhúng” AI vào các nền tảng quản 

lý học tập cho phép thu thập và phân tích hành 

vi học tập theo thời gian thực, xây dựng mô 

hình dự báo hiệu suất, gợi ý tài nguyên/chương 

trình học phù hợp và hỗ trợ cá nhân hóa trải 

nghiệm [7, 8, 25]. Một số nghiên cứu cũng đề 

cập tới khả năng sử dụng các thuật toán nhận 

diện để suy luận trạng thái chú ý hay cảm xúc 

của người học, song khía cạnh này đòi hỏi bằng 

chứng thực nghiệm và khung đạo đức rõ ràng 

trước khi triển khai rộng rãi. Do đó, AI nên 

được xem là công cụ hỗ trợ nâng cao chất 

lượng dạy - học, thay vì thay thế giảng viên; vai 

trò của người dạy trong định hướng, tư vấn và 

bồi dưỡng năng lực phản biện - cảm xúc vẫn 

mang tính thiết yếu [8, 27]. 

6. Thảo luận: những khó khăn, thách thức 

của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và 

triển vọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

vào giảng dạy Đại học tại Việt Nam trong 

tương lai  

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được 

tích hợp vào giáo dục, nhóm tác giả phân tích 

SWOT cho thấy cả tiềm năng và thách thức rõ 

rệt. Về điểm mạnh (Strengths), AI có khả năng 

phân tích sâu kiến thức và năng lực người học, 

từ đó cung cấp nội dung và tài nguyên học tập 

được cá nhân hóa, tối ưu hóa quá trình học tập. 

Tuy nhiên, điểm yếu (Weaknesses) của AI là 

nguy cơ làm mất đi khả năng tự nhận thức và tự 

giám sát của người học, nếu quá phụ thuộc vào 

các công cụ thông minh này. Cơ hội 

(Opportunities) mà AI mang lại là khả năng 

người học  o sở thích và năng lực, đồng thời 

người dạy có thể cung cấp tài nguyên phù hợp, 

tạo điều kiện cho sự trưởng thành và thành công 

trong học tập. Thách thức (Threats) đặt ra là các 

vấn đề bảo mật thông tin, yêu cầu sự thiết lập 

các hệ thống chính sách bảo vệ dữ liệu chặt chẽ, 

cân bằng giữa quyền riêng tư cá nhân và việc 

chia sẻ mở, đồng thời đảm bảo tính minh bạch 

của các thuật toán nhằm giảm thiểu rủi ro trong 

ứng dụng.  

6.1. Khó khăn, thách thức 

Các rủi ro thực tế như đánh cắp dữ liệu, giả 

mạo sinh trắc học, bẻ khóa CAPTCHA hay sao 

chép đánh giá học thuật [28] cho thấy việc sử 

dụng AI trong giáo dục đặt ra những thách thức: 

vấn đề đạo đức, độ chính xác và độ tin cậy của 

thông tin do GenAI tạo ra, tính công bằng, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong lộ trình học 

tập, phương pháp sư phạm và dự báo kết quả do hệ 

thống AIEd đề xuất [22, 28, 29].  

Giảng viên đôi khi không diễn giải được dữ 

liệu phân tích học tập, thiếu kinh phí và chưa rõ 

ý nghĩa sư phạm của AI [17, 26]; việc sử dụng 

AI thường tập trung ở nhóm sinh viên có năng 

lực/động lực cao, trong khi nhóm yếu thế gặp 

rào cản sử dụng và tiếp cận, qua đó nguy cơ 

khoét sâu khoảng cách kỹ thuật số và chênh 

lệch trình độ ngày càng lớn [26-28]. 

 

 Hình 3. Thách thức của giảng viên, giáo viên khi    

sử dụng AI trong giáo dục, dạy học [28]. 

6.2. Triển vọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào 

giảng dạy Đại học tại Việt Nam trong tương lai 

theo hướng chuyển đổi số 

Trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều điểm 

mạnh như cung cấp công cụ đa năng cho người 

dạy và người học, tiết kiệm thời gian và chi phí, 

và cung cấp phản hồi tức thì. Tuy nhiên, AI 

cũng có thể kìm hãm tư duy sáng tạo, cung cấp 

thông tin sai lệch và yêu cầu chi phí cao cho dữ 

liệu đầu vào. Các cơ hội mà AI mang lại bao gồm 

hỗ trợ và trao quyền cho người học, thúc đẩy giáo 

dục phi truyền thống, và "thông minh hóa" các 

quá trình giáo dục. Ngoài ra, những thách thức 

lớn như công bằng trong tiếp cận giáo dục, kết nối 

với các học thuyết giáo dục và đảm bảo tính toàn 

vẹn học thuật vẫn còn tồn tại [28]. 
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Mối quan hệ hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo và 

con người được đề xuất ở trên, cho thấy trí tuệ 

nhân tạo có thể hoàn thành tốt những công việc 

mang tính chất lặp lại, tính cấu trúc và thủ tục 

và người dạy chủ yếu làm các công việc như: 

rèn luyện tư duy phản biện, tương tác xã hội và 

cảm xúc,… Như vậy, trí tuệ nhân trong tương 

lai sẽ định hình lại nghề giáo viên và việc giảng 

dạy, định hình lại cách học và quá trình học 

tập [21]. 

7. Kết luận  

Trong quỹ đạo chuyển đổi số quốc gia, trí 

tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra khả năng “thông 

minh hóa” toàn diện hoạt động dạy-học và quản 

trị đại học, thể hiện qua ba hướng ứng dụng chủ 

đạo (directed, supported, empowered AI) cùng 

các minh chứng cụ thể như phản hồi tự động, 

phân tích học tập dự báo, cá nhân hóa lộ trình 

và mô hình “giảng viên ảo”. Tuy vậy, những 

điểm nghẽn về đạo đức-pháp lý (minh bạch 

thuật toán, quyền riêng tư, liêm chính học 

thuật), năng lực số không đồng đều của đội ngũ, 

hạ tầng dữ liệu phân tán và nguy cơ “ngụy cá 

nhân hóa” vẫn hiện hữu. Do đó, để AI thực sự 

phục vụ mục tiêu phát triển con người toàn 

diện, cần đồng thời: i) Hoàn thiện khung chính 

sách và chuẩn mực đạo đức dành riêng cho AI 

trong GDĐH; ii) Bồi dưỡng năng lực số và 

năng lực thiết kế sư phạm dựa trên dữ liệu cho 

giảng viên, gắn với chuẩn kỹ năng số của sinh 

viên; iii) Triển khai các mô hình thử nghiệm – 

đánh giá tác động theo chu kỳ, dựa trên bằng 

chứng; iv) Hình thành các phòng/nhóm thí 

nghiệm giáo dục số để đồng kiến tạo tài 

nguyên, công cụ mở; và v) Bảo đảm cân bằng 

giữa cá nhân hóa do máy hỗ trợ và việc nuôi 

dưỡng phẩm chất văn hóa, cảm xúc, xã hội của 

người học. Những định hướng này, nếu được 

thực thi trong khung chỉ đạo hiện hành và bằng 

các cơ chế phối hợp đa tác nhân, sẽ đặt nền 

móng cho một hệ sinh thái AIEd tại Việt Nam 

vừa hiện đại, vừa nhân văn, góp phần nâng cao 

chất lượng, công bằng và tính bền vững của 

giáo dục đại học trong kỷ nguyên số. 
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